
          UBND HUYỆN PHÚ GIÁO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán

1 605099 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÀ Nữ 24/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 6.75 8.70 9.00 40.20

2 605214 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 26/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 7.25 6.90 9.00 39.40

3 605261 SƠN HÀ BẢO NHI Nữ 31/07/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 5.25 7.60 10.00 38.10

4 605132 LƯƠNG BÍCH HỮU Nữ 17/03/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 5.00 8.60 9.50 37.60

5 605236 NGUYỄN AN NGUYÊN Nam 12/03/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 6.00 7.20 7.75 34.70

6 605298 NGUYỄN QUANG MINH QUÂN Nam 27/02/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.75 5.10 9.00 34.60

7 605260 THƯỢNG QUAN UYỂN NHI Nữ 29/10/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.25 8.50 6.75 34.50

8 605140 TRƯƠNG TRẦN NGUYÊN KHANG Nam 21/06/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 6.50 5.80 7.75 34.30

9 605307 HUỲNH NGUYỄN VI SA Nữ 28/07/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.00 7.30 7.25 33.80

10 605185 LÊ VŨ THANH LONG Nam 24/03/2012 Đồng Nai Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.00 8.10 6.75 33.60

11 605368 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 16/03/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 5.50 6.40 8.00 33.40

12 605005 NGUYỄN TRƯỜNG AN Nam 14/12/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.00 7.20 9.00 33.20

13 605050 NGUYỄN TẤN BÌNH Nam 07/04/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.75 5.20 9.00 32.70

14 605303 VƯƠNG KIẾN QUỐC Nam 07/10/2012 Bình Dương Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 4.00 7.70 8.50 32.70

15 605173 BÙI CHÂU LINH Nữ 17/01/2012 Bình Dương Tiểu học Vĩnh Hòa B Phú Giáo 5.25 7.60 7.00 32.10

16 605295 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 24/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Hòa B Phú Giáo 4.75 5.90 8.25 31.90

17 605120 PHAN THANH HOA Nữ 21/04/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.25 8.70 6.25 31.70

18 605321 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 02/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.25 6.60 7.25 31.60

19 605206 NGUYỄN LÊ TRÀ MY Nữ 01/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.75 6.80 5.50 31.30

20 605323 NGUYỄN MINH TOÀN Nam 19/01/2012 Hải Dương Tiểu học An Thái Phú Giáo 4.00 5.90 8.50 30.90

21 605204 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY Nữ 08/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.75 4.00 6.50 30.50

22 605006 NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 14/05/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 4.00 6.30 8.00 30.30

23 605039 TRỊNH NGUYỄN ĐỨC ÂN Nam 24/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.25 3.80 9.00 30.30

24 605406 NGUYỄN HUY VŨ Nam 20/07/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.25 8.80 7.50 30.30

25 605045 VÕ KIM BĂNG Nữ 22/04/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 4.60 8.75 30.10

26 605191 PHẠM PHƯỚC LỘC Nam 02/02/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.00 5.10 6.50 30.10

27 605286 TRẦN HOÀNG PHÚC Nam 18/04/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.00 6.60 7.75 30.10

28 605145 VÕ ĐĂNG KHOA Nam 22/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.50 7.00 7.00 30.00

29 605403 VĂN QUANG VINH Nam 30/09/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.00 3.70 9.00 29.70

30 605316 TRƯƠNG MINH TẤN Nam 09/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 9.10 6.25 29.60

31 605363 NGUYỄN PHAN MINH THƯ Nữ 01/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.75 7.70 7.00 29.20
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32 605290 HUỲNH TIẾT GIA PHƯỚC Nam 07/02/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 5.00 5.20 6.75 28.70

33 605237 HỒ BẢO NGUYÊN Nam 26/10/2012 Nghệ An Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 4.00 6.50 7.00 28.50

34 605351 NGUYỄN QUỐC THỊNH Nam 01/01/2012 Bình Dương Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 4.00 6.30 7.00 28.30

35 605389 CHU MINH TRIỀU Nam 05/11/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.50 4.20 7.50 28.20

36 605378 ĐOÀN NGỌCBẢO TRÂM Nữ 27/09/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình B Phú Giáo 4.25 4.50 7.50 28.00

37 605192 NGUYỄN TẤN LỘC Nam 04/03/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.25 6.10 6.50 27.60

38 605308 ĐINH THÁI SƠN Nam 20/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.50 4.40 6.00 27.40

39 605083 TRỊNH MINH ĐĂNG Nam 25/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 3.50 4.80 7.75 27.30

40 605056 NGÔ HUỲNH NGỌC CHÂU Nữ 22/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.75 5.20 5.25 27.20

41 605238 TRẦN DUY BỬU NGUYÊN Nam 11/02/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.75 4.20 6.75 27.20

42 605234 NGÔ THỊ BẢO NGỌC Nữ 23/09/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa B Phú Giáo 5.00 6.40 5.25 26.90

43 605051 PHẠM ĐOÀN ĐỨC CƠ Nam 11/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 2.75 4.30 8.50 26.80

44 605105 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG Nữ 12/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 5.75 3.30 6.00 26.80

45 605374 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÀ Nữ 03/03/2012 Nghệ An Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 3.75 4.70 7.25 26.70

46 605267 LÂM HOÀI PHÁT Nam 17/02/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 3.50 6.10 6.75 26.60

47 605257 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI Nữ 20/03/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình A Phú Giáo 4.50 6.40 5.50 26.40

48 605219 NGUYỄN HIẾU NGHĨA Nam 15/11/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 4.25 4.80 6.50 26.30

49 605150 HOÀNG TRỌNG ANH KHÔI Nam 05/02/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Sang Phú Giáo 3.25 6.70 6.50 26.20

50 605333 HUỲNH THẾ THÁI Nam 26/04/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học An Thái Phú Giáo 4.50 6.20 5.50 26.20

51 605139 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 13/01/2012 Đồng Nai Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.50 4.00 6.50 26.00

52 605306 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 15/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.00 5.00 4.50 26.00

53 605108 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN Nữ 27/12/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.50 5.40 6.75 25.90

54 605259 HUỲNH AN NHI Nữ 06/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.50 5.90 4.50 25.90

55 605026 VŨ THỊ DIỆU ANH Nữ 29/10/2012 Bình Phước Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 5.00 3.80 6.00 25.80

56 605080 TRẦN PHÁT ĐẠT Nam 22/05/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.50 6.80 6.00 25.80

57 605272 NGUYỄN TRẦN TÂN PHÁT Nam 03/11/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.00 3.30 7.25 25.80

58 605068 NGUYỄN TRÍ DŨNG Nam 26/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 2.25 4.60 8.25 25.60

59 605133 NGUYỄN HUỲNH QUANG KIỆT Nam 14/06/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 3.75 5.50 6.25 25.50

60 605280 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC Nam 24/02/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 3.25 6.00 6.50 25.50

61 605309 TRẦN LÂM SƠN Nam 03/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.75 4.80 5.50 25.30

62 605033 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 21/10/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.25 6.70 3.00 25.20

63 605194 NGUYỄN ĐÀO KHÁNH LY Nữ 26/04/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình B Phú Giáo 5.75 4.60 4.50 25.10

64 605182 NGUYỄN CÔNG GIA LONG Nam 25/09/2012 Bình Phước Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.25 6.50 4.00 25.00

65 605211 TRẦN BẢO NAM Nam 20/12/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Sang Phú Giáo 2.50 3.50 8.25 25.00

66 605090 NGUYỄN CHÂU GIANG Nam 05/11/2012 Ninh Bình Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 3.75 3.90 6.75 24.90

67 605417 TRỊNH THỊ NHƯ XUÂN Nữ 17/07/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.25 7.40 3.50 24.90
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68 605353 TRẦN ĐỨC THỊNH Nam 07/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 2.60 7.00 24.60

69 605229 TRẦN THANH NGỌC Nữ 15/11/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.50 4.00 4.75 24.50

70 605014 ĐÀM QUẾ ANH Nữ 29/06/2012 Vĩnh Phúc Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.75 4.90 5.00 24.40

71 605341 TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 15/03/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 3.00 7.40 5.50 24.40

72 605269 NGUYỄN ĐỨC TUẤN PHÁT Nam 07/10/2012 Bình Dương Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 3.25 5.80 6.00 24.30

73 605154 TRẦN ANH KHÔI Nam 20/11/2012 Bắc Ninh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.50 5.20 6.00 24.20

74 605420 ĐỖ NGỌC NHƯ Ý Nữ 20/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.75 7.20 3.75 24.20

75 605029 TRƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 10/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.75 3.50 5.50 24.00

76 605224 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 25/07/2012 Bình Dương Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 4.50 2.90 6.00 23.90

77 605074 DƯƠNG THANH HƯỚNG DƯƠNG Nữ 28/09/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.25 8.30 3.50 23.80

78 605369 TRẦN HUỲNH HOÀI THƯƠNG Nữ 13/07/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Sang Phú Giáo 4.00 4.30 5.75 23.80

79 605011 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 23/06/2012 Đồng Nai Tiểu học An Bình A Phú Giáo 4.50 7.70 3.50 23.70

80 605037 NGUYỄN XUÂN THIÊN ÂN Nữ 17/04/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 6.25 3.50 3.75 23.50

81 605274 KHỔNG HẢI PHONG Nam 03/07/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 4.10 5.50 23.10

82 605019 LÊ HẢI ANH Nam 21/05/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.00 6.00 5.50 23.00

83 605089 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 01/04/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình B Phú Giáo 3.75 5.00 5.25 23.00

84 605128 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 22/07/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 4.00 4.50 5.25 23.00

85 605377 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Nữ 28/05/2012 Thái Bình Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.00 3.90 6.50 22.90

86 605256 MAI PHƯƠNG NHI Nữ 11/07/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình B Phú Giáo 3.50 3.30 6.25 22.80

87 605415 NGUYỄN NGỌC THẢO VY Nữ 19/12/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.50 3.30 5.25 22.80

88 605202 LÊ NGỌC GIÁNG MY Nữ 28/06/2012 Bình Dương Tiểu học An Linh Phú Giáo 5.50 5.70 3.00 22.70

89 605251 LÊ MINH NHẬT Nam 11/07/2012 Bình Phước Tiểu học An Bình B Phú Giáo 4.25 4.70 4.75 22.70

90 605152 TRẦN MINH ANH KHÔI Nam 05/03/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.50 2.50 6.50 22.50

91 605336 HÀ MINH THÀNH Nam 10/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 2.75 2.50 7.25 22.50

92 605171 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 23/08/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 2.40 6.00 22.40

93 605183 PHẠM HOÀNG LONG Nam 21/06/2012 Bình Phước Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.00 4.80 3.75 22.30

94 605313 TRƯƠNG THÙY TÂM Nữ 10/04/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình A Phú Giáo 4.00 2.70 5.75 22.20

95 605054 TRẦN MINH CHÂU Nữ 10/03/2012 Nghệ An Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 3.50 6.50 4.25 22.00

96 605049 PHẠM NGUYỄN HÒA BÌNH Nữ 01/01/2012 Phú Yên Tiểu học An Bình A Phú Giáo 4.25 7.40 3.00 21.90

97 605235 NGUYỄN KHẢI NGUYÊN Nam 29/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Hòa B Phú Giáo 3.25 5.90 4.75 21.90

98 605282 NGUYỄN VÕ HỒNG PHÚC Nữ 26/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.75 3.90 5.25 21.90

99 605223 NGÔ BẢO NGỌC Nữ 29/10/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình B Phú Giáo 5.50 2.20 4.25 21.70

100 605395 ĐẶNG MINH TRUNG Nam 08/05/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.00 4.70 5.50 21.70

101 605027 VŨ THỊ TRÂM ANH Nữ 29/10/2012 Bình Phước Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.00 4.10 4.75 21.60

102 605072 LÊ MỸ DUYÊN Nữ 23/10/2012 Bình Dương Tiểu học An Bình A Phú Giáo 2.25 5.10 6.00 21.60

103 605218 VŨ KIM NGÂN Nữ 06/09/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.75 3.50 4.25 21.50

Trang 3



học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán

Nơi sinh

(Tỉnh hoặc 

Thành phố)

Năm lớp 5 Điểm
Tổng 

điểm
TT SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

104 605047 LƯƠNG THANH BÌNH Nữ 10/08/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 4.50 4.90 3.75 21.40

105 605213 NGUYỄN CHÍ NAM Nam 11/06/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa A Phú Giáo 2.50 4.40 6.00 21.40

106 605091 HOÀNG MINH GIANG Nam 27/11/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.00 6.80 3.25 21.30

107 605293 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 27/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 4.75 4.20 3.75 21.20

108 605123 TRẦN MINH HOÀNG Nam 18/02/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.75 6.60 3.25 20.60

109 605258 NGUYỄN ĐẶNG TUYẾT NHI Nữ 24/12/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 5.75 4.50 2.25 20.50

110 605356 VŨ MINH THUẬN Nam 28/01/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Vĩnh Hòa B Phú Giáo 4.25 3.90 4.00 20.40

111 605095 LÊ THANH KHÁNH HÀ Nữ 25/12/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 4.00 6.80 2.75 20.30

112 605349 NGUYỄN HỮU THIỆN Nam 27/12/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Hòa A Phú Giáo 3.75 2.80 5.00 20.30

113 605187 PHẠM HOÀNG LONG Nam 14/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.75 2.70 4.00 20.20

114 605117 ĐỖ MINH HIẾU Nam 02/02/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh B Phú Giáo 2.75 6.20 4.25 20.20

115 605366 ĐỖ NGỌC ANH THƯ Nữ 25/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.25 5.70 4.00 20.20

116 605079 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 31/01/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.25 5.10 3.25 20.10

117 605405 MAI ANH VŨ Nam 03/06/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 3.75 3.60 4.50 20.10

118 605186 NGÔ HOÀNG LONG Nam 22/12/2012 Tp. Hồ Chí Minh Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.50 5.00 3.00 20.00

119 605007 NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 04/04/2012 Bình Dương Tiểu học Tân Hiệp Phú Giáo 3.75 7.40 2.50 19.90

120 605292 TRẦN HÀ PHƯƠNG Nữ 04/09/2012 Bình Dương Tiểu học Phước Vĩnh A Phú Giáo 4.50 3.40 3.75 19.90

Danh sách có 120 học sinh./.

Ghi chú:  Danh sách ở trên đã bỏ ra 02 trường hợp học sinh đã rút hồ sơ chuyển đi gồm:

Văn Anh Toán

1 605412 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG VY 4.5 3.6 5.25 23.1

2 605130 NGUYỄN NGỌC HUỲNH HƯƠNG 6 3.4 3.25 21.9

SBD Họ và tên Tổng điểmStt
Điểm

Trang 4
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